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	SBD
	Họ 
	Tên
	Đơn vị công tác
	Huyện/ thị
 xã/ TP
	Năm sinh

	O71
	Nguyễn Thị Mỹ
	Hạnh
	TH Quang Vinh
	Biên Hòa
	1990

	O72
	Đồng Thị Hồng
	Hạnh
	TH Tam Hiệp B
	Biên Hòa
	1983

	O73
	Trần Bích
	Hạnh
	THCS Mã Đà
	Vĩnh Cửu
	1991

	O74
	Lê Thị Mỹ
	Hạnh
	TH Thiện Tân
	Vĩnh Cửu
	1994

	O75
	Lê Thị Bích
	Hạnh
	TH Cây Gáo A
	Vĩnh Cửu
	1985

	O76
	Kiều Thị Mỹ
	Hạnh
	TH Xuân Mỹ
	Cẩm Mỹ
	1988

	O77
	Phạm Hằng
	Hảo
	TH Lê Văn Tám
	Biên Hòa
	1976

	O78
	Huỳnh Thị
	Hậu
	TH Phước Thiền 2
	Nhơn Trạch
	1990

	O79
	Lê Thị
	Hiên
	TH Tân Phong B
	Biên Hòa
	1978

	O80
	Lê Bá
	Hiến
	TH Kim Đồng
	Long Khánh
	1977

	O81
	Lê Thị Minh
	Hiền
	TH Tân Mai 1
	Biên Hòa
	1984

	O82
	Kiều Thị Mỹ
	Hiền
	TH Lê Thị Vân
	Biên Hòa
	1994

	O83
	Nguyễn Thu
	Hiền
	TH Phú Lý
	Vĩnh Cửu
	1991

	O84
	Hoàng Hữu
	Hiền
	TH Hoàng Hoa Thám
	Định Quán
	1980

	O85
	Dương Ngọc
	Hiện
	TH Bửu Long
	Biên Hòa
	1993

	O86
	Nguyễn Thị
	Hiệp
	TH Trị An
	Vĩnh Cửu
	1971

	O87
	Trần Thị Như
	Hoa
	TH Quang Vinh
	Biên Hòa
	1977

	O88
	Đào Thị
	Hoa
	TH Võ Thị Sáu
	Biên Hòa
	1987

	O89
	Dương Thị Kim
	Hoa
	TH Tân Phong B
	Biên Hòa
	1984

	O90
	Trần Thị Ánh
	Hoa
	TH Hưng Lộc
	Thống Nhất
	1973

	O91
	Lê Thị
	Hòa
	TH Nguyễn Du
	Cẩm Mỹ
	1982

	O92
	Ninh Kim
	Hoàng
	TH Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	1984

	O93
	Bùi Đình
	Hoành
	TH Tân Phong A
	Biên Hòa
	1963

	O94
	Nguyễn Thị
	Hội
	TH Tam Phước 2
	Biên Hòa
	1980

	O95
	Cung Thị
	Hồng
	TH Chu Văn An
	Biên Hòa
	1992

	O96
	Trần Thị
	Hồng
	TH Cây Gáo A
	Vĩnh Cửu
	1992

	O97
	Hoàng Thị Cầm
	Hồng
	TH Tân Phú
	Vĩnh Cửu
	1989

	O98
	Đào Thị
	Huệ
	TH Phước Tân
	Biên Hòa
	1986

	O99
	Nguyễn Văn
	Huệ
	TH Long Tân
	Nhơn Trạch
	1973

	100
	Lê Đức
	Hùng
	TH Lang Minh
	Xuân Lộc
	 

	101
	Nguyễn Thị Mỹ 
	Hương
	TH Phù Đổng
	Xuân Lộc
	1987

	102
	Lê Thị Thanh
	Hương
	TH Lê Văn Tám
	Biên Hòa
	1976

	103
	Lê Thị Thu
	Hương
	TH Hà Huy Giáp
	Biên Hòa
	1990

	104
	Lê Thanh
	Hương
	TH Nguyễn Huệ
	Biên Hòa
	1989

	105
	Tạ Thị Mai
	Hương
	TH Trảng Dài
	Biên Hòa
	1993
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